Tuần 7: Từ ngày 19./10 đến ngày 23/10/ 2020
	Ngày

Thứ
	Buổi
	Tiết theo TKB
	Tiết TT

PPCT
	Môn/ Phân môn
	Tên bài
	Đồ dùng 

dạy học

	Hai
19/10
	Sáng
	1
	25
	Chào cờ
	Tuyên truyền phòng bệnh
	

	
	
	2
	13
	TA (L)
	Theme 3 Shopping Trip (2)
	

	
	
	3
	13
	Tập đọc
	Những người bạn tốt
	GAĐT

	
	
	4
	31
	Toán
	Luyện tập chung
	MC

	
	Chiều
	5
	7
	Đạo đức
	Nhớ ơn tổ tiên (T1)
	Tranh

	
	
	6
	26
	HĐNGCK
	Giáo dục ATGT: Bài 6
	

	
	
	7
	31
	HDH
	Hoàn thành bài
	MC

	Ba
20/10
	Sáng
	1
	7
	Chính tả
	Dòng hình quê hương
	

	
	
	2
	13
	TA (5)
	Unit 5: Lesson 1
	

	
	
	3
	32
	Toán
	Khái niệm số thập phân
	MC

	
	
	4
	13
	LTVC
	Từ nhiều nghĩa
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	13
	Khoa 
	Phòng bệnh sốt xuất huyết
	GAĐT

	
	
	6
	32
	HDH
	Hoàn thành bài
	MC

	
	
	7
	13
	TD
	ĐHĐN.TC “Trao tín gậy”
	

	
	
	8
	27
	Đọc sách
	Đọc sách ở thư viện
	

	Tư
21/10
	Sáng
	1
	13
	Tập đọc
	Tiếng đàn Ba - la - lai - ca
	GAĐT

	
	
	2
	33
	Toán
	Khái niệm số thập phân
	MC

	
	
	3
	13
	Tin
	Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	

	
	
	4
	13
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	MC

	
	Chiều
	5
	14
	Khoa
	Phòng bệnh viêm não
	GAĐT

	
	
	6
	7
	Địa
	Ôn tập
	Phiếu BT

	
	
	7
	7
	KT
	Nấu cơm (T1)
	GAĐT

	
	
	8
	33
	HDH
	Hoàn thành bài
	MC

	Năm 
22/10
	Sáng
	1
	14
	TA (5)
	Unit 5: Lesson 2
	

	
	
	2
	14
	LTVC
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa
	GAĐT

	
	
	3
	34
	Toán
	Hàng STP, đọc, viết STP
	MC

	
	
	4
	7
	KC
	Cây cỏ nước Nam
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	7
	Sử
	Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	GDĐT

	
	
	6
	34
	HDH
	Hoàn thành bài
	

	
	
	7
	14
	TA (L)
	Theme 3 Shopping Trip (3)
	

	
	
	8
	14
	TD
	ĐHĐN: TC: “Tráo tín gậy”
	

	Sáu
23/10
	Sáng
	1
	14
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	GAĐT

	
	
	2
	35
	Toán
	Luyện tập
	MC

	
	
	3
	35
	HDH
	Hoàn thành bài
	MC

	
	
	4
	7
	ÂN
	Ôn bài :Con chim hay hót. Ôn TĐM số1, số 2
	

	
	Chiều
	5
	14
	Tin
	Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	

	
	
	6
	7
	MT
	Âm nhạc và màu sắc ( tiết 2)
	

	
	
	7
	28
	SH lớp
	SHTCĐ: “ Vòng tay bè bạn”: Kết bạn cùng tiến – SHL: Kiểm điểm cuối tuần
	Bảng TK


Ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Tổ trưởng
Lê Thị Thanh Tâm

